
Phụ lục I. CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ/ TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày     tháng      năm     
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

1. Hồ sơ họp xét chọn cấp Khoa
- Đăng ký nhiệm vụ NCKH (mẫu biểu theo quy định của Bộ, Tỉnh);

- Biên bản họp (Mẫu 1a).
2. Hồ sơ họp tư vấn xét chọn cấp Trường

- Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn cấp Trường;
- Biên bản họp (Mẫu 2a).
3. Hồ sơ họp nghiệm thu cấp cơ sở (cấp Trường)
- Báo cáo tổng kết đề tài;

- Báo cáo các chuyên đề (nếu có);

- Sản phẩm đề tài là mô hình, thiết bị...;

- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Trường;

- Bản nhận xét phản biện kết quả thực hiện (Mẫu 3a);

- Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở (Mẫu 4a)
- Biên bản họp (Mẫu 5a).

4. Bàn giao sản phẩm khoa học
- Báo cáo tổng kết: 02 bộ;
- Biên bản giao nhận: 01 bản (Mẫu 15b).
Mẫu 1a: Biên bản họp xét chọn
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

KHOA /BỘ MÔN.....................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN HỌP XÉT CHỌN
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ........ NĂM .......
1. Thành viên của Hội đồng: Tổng số:             Có mặt:               Vắng mặt:

2. Ngày họp:

3. Địa điểm:

4. Tên nhiệm vụ:

5. Hình thức (đề tài/ dự án/ đề án):
6. Cá nhân đề xuất:

7. Kết quả xét chọn:

	STT
	Nội dung
	Đánh giá

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Tên nhiệm vụ
	
	

	2 
	Mục tiêu
	
	

	3 
	Tính cấp thiết
	
	

	4 
	Các nội dung chính và kết quả dự kiến
	
	

	5 
	Khả năng và địa chỉ áp dụng
	
	

	6 
	Hiệu quả
	
	

	7 
	Thời gian thực hiện
	
	


8. Kết luận:…………………
Ghi chú: Kết luận là Đề nghị “Thực hiện” nhiệm vụ khi tất cả các nội dung trong bảng ở mục 7 được đánh giá là “Đạt”, ngược lại đề nghị “Không thực hiện”nhiệm vụ.
9. Ý kiến khác (nếu có):

	Chủ tịch Hội đồng

(ký, họ tên)
	Thư ký
(ký, họ tên)


Mẫu 2a: Biên bản họp xét chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, Tỉnh
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT chọn 

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp .............

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





BIÊN BẢN HỌP TƯ VẤN XÉT CHỌN
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ....... NĂM ....

1. Thành viên của Hội đồng: Tổng số:             Có mặt:               Vắng mặt:

2. Ngày họp:

3. Địa điểm:

4. Tên nhiệm vụ:

5. Hình thức (đề tài/ dự án/ đề án):
6. Cá nhân đề xuất:

7. Kết quả xét chọn và kết luận:

	STT
	Nội dung
	Đánh giá

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Tên nhiệm vụ
	
	

	2 
	Mục tiêu
	
	

	3 
	Tính cấp thiết
	
	

	4 
	Các nội dung chính và kết quả dự kiến
	
	

	5 
	Khả năng và địa chỉ áp dụng
	
	

	6 
	Hiệu quả
	
	

	7 
	Thời gian thực hiện
	
	


8. Kết luận: 

Đề nghị “Thực hiện”                               
Đề nghị “Không thực hiện”

 (Ghi chú: đề nghị “Thực hiện” khi tất cả các nội dung trong bảng ở mục 7 được đánh giá là “Đạt”, ngược lại đề nghị “Không thực hiện”)
9. Ý kiến khác (nếu có):

	Chủ tịch Hội đồng

(ký, họ tên)
	Thư ký
(ký, họ tên)


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT chọn 

Đề xuất nhiệm vụ kh&cn cấp .............



DANH SÁCH ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ........... NĂM .............
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

	TT
	Tên nhiệm vụ
	Loại 

nhiệm vụ
	Cá nhân đề xuất
	Đơn vị 

công tác

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	


Danh sách có ………..Đề xuất./.

	CHỦ TỊCH
	THƯ KÝ




Mẫu 3a: Bản nhận xét phản biện kết quả thực hiện
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 
nhiệm vụ KH&CN cấp .............

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





NHẬN XÉT PHẢN BIỆN KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP .......
(Theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày                     của Hiệu trưởng)

1. Thông tin chung

· Tên đề tài:

· Mã số: 

· Họ tên, học vị chủ nhiệm: 



Đơn vị: 

· Họ tên, học vị chuyên gia phản biện: 





· Đơn vị công tác:

2.  Nhận xét:

2.1.Về báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả:

Nhận xét cụ thể, chi tiết về mức độ rõ ràng, lô-gíc của báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt; tổng quan các vấn đề liên quan đến nội dung của nhiệm vụ, mức độ tiên tiến, hiện đại của phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng; tác động của kết quả  đối với kinh tế, xã hội; mức độ sẵn sàng chuyển giao kết quả nghiên cứu và tài liệu cần thiết kèm theo (các bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn...) v.v. Để kết luận, chuyên gia chỉ rõ bản báo cáo đã hoàn thiện chưa? Cần phải sửa chữa, bổ sung những điểm gì hoặc không đạt yêu cầu.

2.2. Về chủng loại sản phẩm so với đặt hàng:

(Căn cứ vào đặt hàng của Bộ, Tỉnh, chuyên gia cần phân tích, đánh giá mức độ đầy đủ về chủng loại sản phẩm so với hợp đồng đã ký kết)

2.3. Về số lượng, khối lượng sản phẩm so với đặt hàng:

(Căn cứ vào đặt hàng của Bộ, Tỉnh chuyên gia cần phân tích, đánh giá mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng sản phẩm so với hợp đồng đã ký kết)

2.4. Về chất lượng sản phẩm so với đặt hàng:

(Căn cứ vào đặt hàng của Bộ, Tỉnh chuyên gia cần phân tích, đánh giá chi tiết, cụ thể đối với từng chỉ tiêu về chất lượng đối với mỗi sản phẩm theo đặt hàng, có nhận xét chính xác, khách quan)

2.5. Về tiến độ thực hiện:

(Căn cứ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn và thời điểm nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu)

3.  Nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

   

Đạt
       



Không đạt

4. Các ý kiến, kiến nghị:
	
	CHUYÊN GIA NHẬN XÉT

(Họ, tên và chữ ký)


Mẫu 4a: Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 
NHIỆM VỤ KH&CN CẤP ................



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ........................

1. Họ tên người đánh giá: 

Đơn vị công tác: 

2. Tên nhiệm vụ: 
3. Chủ nhiệm: 

4. Ngày họp: 

5. Địa điểm: 

6. Quyết định thành lập Hội đồng: số ......../QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày ........................... của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

7. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng (Đánh dấu X vào ô tương ứng):

	TT
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Mức độ đáp ứng về mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu 
	
	

	2 
	Mức độ đáp ứng về nội dung 
	
	

	3 
	Giá trị khoa học (Tính mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển ...)
	
	

	4 
	Mức độ đáp ứng về sản phẩm 
	
	

	5 
	Mức độ đáp ứng về địa chỉ áp dụng
	
	

	6 
	Hiệu quả ứng dụng (về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đào tạo - bồi dưỡng ...)
	
	

	7 
	Chất lượng báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, chuyên đề (nếu có) (Nội dung; hình thức; cấu trúc văn bản và phương pháp trình bày )
	
	

	8 
	Mức độ thực hiện các quy định về quản lý tài chính (việc thực hiện các hợp đồng, mua sắm vật tư...)
	
	

	9 
	Tiến độ thực hiện
	
	


8. Kết luận: ……………………………..
* Ghi chú: Kết luận là "Đạt" khi tất cả các nội dung trong bảng ở mục 7 được đánh giá là “Đạt”, ngược lại là "Không đạt".
9. Ý kiến và kiến nghị khác:
   Người đánh giá

Mẫu 5a: Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP ...................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ......
1. Tên nhiệm vụ: …………..  
2. Mã số nhiệm vụ: ........................
3. Chủ nhiệm: 

4. Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu: số ……/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày …. tháng ….. năm 20….. của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

5. Ngày họp: 

6. Địa điểm: 

7. Danh sách các thành viên của Hội đồng:

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức danh hội đồng

	1
	
	
	Chủ tịch

	2
	
	
	Thư ký 

	3
	
	
	Uỷ viên - Phản biện 1

	4
	
	
	Uỷ viên - Phản biện 2

	5
	
	
	Uỷ viên


Tổng số:                    Có mặt:                    Vắng mặt: 

8. Kết quả bỏ phiếu:

· Tổng số phiếu phát ra:

· Tổng số phiếu thu vào:

· Số phiếu đánh giá "Đạt":

· Số phiếu đánh giá “Không đạt”:
9. Kết luận của Hội đồng 
- Đánh giá chung: 
Đạt
(       

Không đạt
(

* Ghi chú: Nhiệm vụ được đánh giá là "Đạt" khi trên 2/3 tổng số phiếu đánh giá là “Đạt”, ngược lại là "Không đạt".
- Chủ nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau (nếu có):
..................................................................................................................

..................................................................................................................

- Đề nghị Bộ nghiệm thu đề tài/dự án.

	Chủ tịch Hội đồng


	Thư ký




Phụ lục II. CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày      tháng     năm 2017   
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

1. Hồ sơ họp cấp Khoa

- Phiếu đề xuất (Mẫu 1b);

- Đề cương (Mẫu PL1);
- Phiếu đánh giá (Mẫu 2b);

- Biên bản họp (Mẫu 3b);
- Danh mục tổng hợp kết quả xét chọn (Mẫu 4b).

2. Hồ sơ họp xét chọn sơ bộ cấp Trường

Biên bản họp (Mẫu 5b).

3. Hồ sơ họp Hội đồng tư vấn xét chọn đề cương
- Quyết định thành lập Hội đồng TVXC đề cương;
- Biên bản họp (Mẫu 6b);
- Báo cáo về việc hoàn thiện đề cương (Mẫu 7b);
- Đề cương đã chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng.
4. Hồ sơ họp nghiệm thu cấp Khoa

- Giấy đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa (Mẫu 8b);
- Báo cáo tổng kết đề tài (Mẫu PL2);

- Các chuyên đề (nếu có);

- Sản phẩm đề tài là mô hình, thiết bị...;

- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa;

- Phiếu đánh giá (Mẫu 9b);
- Biên bản họp (Mẫu 10b);

- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cấp khoa đề tài NCKH (Mẫu 11b).

5. Hồ sơ họp nghiệm thu cấp Trường

- Giấy đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Trường (Mẫu 12b);
- Báo cáo tổng kết đề tài;

- Báo cáo tóm tắt;

- Các chuyên đề (nếu có);

- Sản phẩm đề tài là mô hình, thiết bị...;

- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Trường;

- Phiếu đánh giá (Mẫu 13b);
- Biên bản họp (Mẫu 14b);
- Bản phản biện (02 bản/người) (mẫu PL3);

- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cấp trường đề tài NCKH (Mẫu 15b);
- Biên bản giao nhận sản phẩm của đề tài (Mẫu 16b).

Mẫu 1b: Phiếu đề xuất

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH 

KHOA/BỘ MÔN: ……….

PHIẾU ĐỀ XUẤT 
THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC .........................
1. Tên đề tài:

2. Tính cấp thiết và tính mới của đề tài (về mặt khoa học và về mặt thực tiễn):

3. Mục tiêu của đề tài:

4. Các nội dung chính:

5. Kết quả dự kiến:

6. Khả năng và địa chỉ ứng dụng:

7. Dự kiến hiệu quả mang lại:

8. Dự kiến thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc)

9. Nhu cầu kinh phí dự kiến:
      Ngày     tháng      năm 

           Cá nhân đề xuất

Mẫu 2b: Phiếu đánh giá xét chọn cấp Khoa
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

KHOA/ BỘ MÔN…...................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN
THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

1. Họ và tên người đánh giá:

2. Tên đề tài:

3.  Cá nhân đề xuất:

4.
Đơn vị chủ trì:

5.
Ngày họp:

6.
Địa điểm:

7.
Ý kiến đánh giá theo các nội dung sau: 

	STT
	Nội dung
	Đánh giá

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Tên đề tài
	
	

	2 
	Tính cấp thiết và tính mới của đề tài (về mặt khoa học và về mặt thực tiễn)
	
	

	3 
	Mục tiêu của đề tài
	
	

	4 
	Nội dung chính
	
	

	5 
	Sản phẩm đề tài 
	
	

	6 
	Khả năng và địa chỉ ứng dụng
	
	

	7 
	Hiệu quả mang lại
	
	

	8 
	Thời gian thực hiện
	
	

	9 
	Kinh phí 
	
	


8. Kết luận: 

Đề nghị “Thực hiện”                               
Đề nghị “Không thực hiện”

(Ghi chú: Đề nghị “Thực hiện” đề tài khi tất cả các nội dung trong bảng ở mục 7 được đánh giá là “Đạt”, ngược lại đề nghị “Không thực hiện” đề tài)
9. Ý kiến khác (nếu có):









Người đánh giá

Mẫu 3b: Biên bản họp xét chọn
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

KHOA /BỘ MÔN.....................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN HỌP XÉT CHỌN
THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC…………
1. Thành viên của Hội đồng: Tổng số:             Có mặt:               Vắng mặt:

2. Ngày họp:

3. Địa điểm:

4. Tên các đề tài tham gia xét chọn:

	TT
	Tên đề tài
	Ban chủ nhiệm (dự kiến)

	
	
	Chủ nhiệm
	Thành viên

	A
	
	
	

	B
	
	
	

	C
	
	
	

	D
	
	
	

	...
	……………………..
	
	


5. Kết quả xét chọn và kết luận:

	Kết quả
	A
	B
	C
	D
	.........

	Tổng số phiếu 
	
	
	
	
	

	Số phiếu đề nghị "Thực hiện”
	
	
	
	
	

	Số phiếu đề nghị "Không thực hiện"
	
	
	
	
	

	Kết luận
	
	
	
	
	


 (Ghi chú: Kết luận đề nghị "Thực hiện” khi trên 2/3 tổng số phiếu đề nghị "Thực hiện”, ngược lại đề nghị "Không thực hiện")
6. Ý kiến khác (nếu có):
................................................................................................................................

	Chủ tịch Hội đồng

(ký, họ tên)
	Thư ký
(ký, họ tên)


Mẫu 4b: Danh mục tổng hợp kết quả xét chọn thực hiện đề tài khoa học cấp Trường
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH                             HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA/BỘ MÔN .........
	



DANH MỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT CHỌN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC ........
	TT
	Tên đề tài
	Ban chủ nhiệm
(dự kiến)

(ghi rõ học hàm, học vị, chức danh trong Ban chủ nhiệm)
	Nội dung chính
	Kết quả 
dự kiến
	Khả năng và địa chỉ ứng dụng
	Kinh phí

dự kiến
	Thứ tự 

ưu tiên

(xếp từ trên xuống dưới)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa/ Bộ môn …….


	Nam Định, ngày..... tháng....năm 20..
Thư ký




Mẫu 5b: Biên bản họp xét chọn sơ bộ cấp Trường

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





BIÊN BẢN HỌP

XÉT CHỌN SƠ BỘ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC……..
1. Thời gian họp: 

2. Địa điểm:  

3. Thành phần: Các thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường 

(theo Quyết định số ........../QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày .......... của Hiệu trưởng)

Tổng số: ..... người.

Có mặt: ...... người.

Vắng mặt: ......

4. Nội dung họp


Xét chọn sơ bộ các đề tài khoa học cấp Trường thực hiện trong năm học ….-……
5. Tiến trình cuộc họp

.....................................................................................................................................

6. Kết luận của Hội đồng
.....................................................................................................................................
Phiên họp kết thúc hồi .......... cùng ngày./.

	CHỦ TỊCH

(ký, ghi rõ họ tên)
	THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH                             HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
	


KẾT QUẢ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC ........-.........

(Kèm theo Biên bản họp xét chọn sơ bộ đề tài NCKH cấp Trường năm học ......-.......)


1. Danh sách đề tài đề nghị Nhà trường thực hiện

	TT
	Tên đề tài 

(dự kiến)
	Ban chủ nhiệm 
(dự kiến) 

(ghi rõ học hàm, học vị)
	Đơn vị 

chủ trì
	Ghi chú

	1
	
	Chủ nhiệm
	Thành viên
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


2. Danh sách đề tài đề nghị Nhà trường không thực hiện
	TT
	Tên đề tài
	Ban chủ nhiệm 
(ghi rõ học hàm, học vị)
	Đơn vị 

chủ trì
	Ghi chú

	1
	
	Chủ nhiệm
	Thành viên
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

	Nam Định, ngày..... tháng....năm 20..
THƯ KÝ



Mẫu 6b: Biên bản họp Hội đồng tư vấn xét chọn đề cương đề tài
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT CHỌN

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KH CẤP TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT CHỌN ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC……………..

1. Thời gian: …………………………….....
2. Địa điểm:  ……………………………….

3. Thành phần
 Các thành viên Hội đồng:

(theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày     …………của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

Tổng số: ….. người            Có mặt:   …… người           Vắng: ……… người
4. Nội dung

Họp Hội đồng tư vấn xét chọn đề cương đề tài khoa học cấp Trường thực hiện trong năm học................
5. Tiến trình cuộc họp
· Chủ tịch tuyên bố lý do và mục đích cuộc họp.

· Xét chọn đề cương:

+ Cá nhân đề xuất trình bày đề cương đề tài;


+ Các thành viên phát biểu ý kiến nhận xét, đóng góp;


+ Hội đồng nhận xét, đánh giá và biểu quyết thông qua đề tài. 

6. Kết luận của Hội đồng
· Hội đồng đề nghị Nhà trường cho phép (hoặc không cho phép) thực hiện đề tài: "................................."
· Những nội dung chỉnh sửa, bổ sung so với Đề cương (nếu đề tài được đề nghị thực hiện) hoặc lý do (nếu đề tài không được đề nghị thực hiện):
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
Phiên họp kết thúc hồi ….. giờ ….. phút cùng ngày./.
	CHỦ TỊCH


	THƯ KÝ




Mẫu 7b: Báo cáo về việc hoàn thiện đề cương đề tài 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT CHỌN

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KH CẤP TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN 

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 

THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC …………….
I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài: 
2. Người đề xuất: 

3. Đơn vị chủ trì:
4. Quyết định thành lập Hội đồng: số ...../QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày ........... của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

5. Thời gian họp Hội đồng: ngày ......  /…....  /201…………
II. Nội dung đã thực hiện theo kết luận của hội đồng

 (liệt kê và trình bày lần lượt các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến kết luận của hội đồng)

………………………………………………………………………………………………………
	Xác nhận của Thư ký Hội đồng


	Người đề xuất 

	Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng


Mẫu 8b: Giấy đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA/BỘ MÔN ...........................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





GIẤY ĐỀ NGHỊ

Thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường 
Kính gửi:   
- Ban Giám hiệu
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

            Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Căn cứ vào kết quả thực hiện, Hội đồng khoa học Khoa/ Bộ môn.....  đề nghị Nhà trường cho phép thành lập các Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa các đề tài NCKH sau:

	TT
	Họ và tên

(Ghi cả chức danh khoa học: TS, ThS, KS,…)
	Chức danh HĐ
	Tên đề tài
	Ban chủ nhiệm
	Mã số

	
	
	
	
	Chủ nhiệm
	Thành viên
	

	1 
	……………….
	Chủ tịch

Thư ký

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên
	……………….
	……………..
	……….
	……….

	2 
	………………….
	
	
	
	
	


Xin trân trọng cảm ơn!

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA
	Nam Định, ngày     tháng    năm 20…

THƯ KÝ


Mẫu 9b: Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Khoa 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP KHOA
ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP KHOA
ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
1. Họ tên thành viên hội đồng:

2. Đơn vị công tác:

3. Tên đề tài:

Mã số:

4. Chủ nhiệm:

Thành viên:

5. Đơn vị chủ trì:

6. Ngày họp:

7. Địa điểm:

8. Quyết định thành lập Hội đồng: số ...../QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày ........... của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

9. Nội dung đánh giá của thành viên hội đồng:

9.1. Nhận xét về mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản, các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu chủ yếu của kết quả nghiên cứu 

a)  Số lượng, chủng loại, khối lượng sản phẩm:

b)  Phương pháp nghiên cứu:

c)  Các chỉ tiêu chủ yếu, các yêu cầu khoa học của kết quả nghiên cứu:

9.2. Nhận xét về mức độ hoàn chỉnh của các báo cáo và tài liệu tham khảo (báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, tài liệu công nghệ, bản vẽ thiết kế. . .)

10. Không hoặc đã vi phạm một trong các điểm sau (đánh dấu X vào dòng tương ứng)
	Nội dung
	Vi phạm
	Không 

vi phạm

	Không có giá trị khoa học và giá trị sử dụng, kết quả trùng lặp
	
	

	Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực
	
	

	Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung nghiên cứu
	
	


11.  Ý kiến và kiến nghị khác:

12.  Đánh giá chung về kết quả nghiên cứu (đánh dấu (  vào dòng tương ứng)
- Đạt: 

(
- Không đạt:    
(
                                                                                                                                                              Người đánh giá

Mẫu 10b: Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP KHOA ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP KHOA 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
1. Tên đề tài:

Mã số:

2. Chủ nhiệm đề tài:

     Thành viên:

3. Đơn vị chủ trì:

4. Ngày họp:                            

5. Địa điểm:

6. Quyết định thành lập Hội đồng: số ...../QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày ........... của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

7. Thành viên Hội đồng:

Tổng số:

Có mặt:

Vắng mặt:

8. Khách mời dự:

9. Kết luận của Hội đồng:

9.1. Kết quả bỏ phiếu đánh giá:

- Số phiếu đánh giá ở mức "Đạt": 


- Số phiếu đánh giá ở mức “Không đạt”: 

- Đánh giá chung: Đạt  (

Không đạt  (
(Ghi chú: Đề tài được đánh giá chung là "Đạt" khi trên 2/3 tổng số phiếu đánh giá là“Đạt”, ngược lại là "Không đạt")
9.2. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản, các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu chủ yếu của kết quả nghiên cứu

a)  Số lượng, chủng loại, khối lượng sản phẩm:

b) Phương pháp nghiên cứu:

c)  Các chỉ tiêu chủ yếu hoặc các yêu cầu khoa học của kết quả nghiên cứu:

9.3. Mức độ hoàn chỉnh của các báo cáo và tài liệu công nghệ (báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, tài liệu công nghệ, bản vẽ thiết kế. . .)

10.  Không hoặc đã vi phạm một trong các điểm sau: (đánh dấu X vào dòng tương ứng)
	Nội dung
	Vi phạm
	Không vi phạm

	Không có giá trị khoa học và giá trị sử dụng, kết quả trùng lặp
	
	

	Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực
	
	

	Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung nghiên cứu
	
	


11.  Những nội dung không phù hợp với Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học (chỉ sử dụng cho những trường hợp được đánh giá ở mức “Không đạt”)

12.  Ý kiến của Hội đồng về những tồn tại và hướng giải quyết (Bắt buộc phải ghi)

     .......................................................................................................................
     .......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

13.  Ý kiến khác: Đề nghị Nhà trường cho phép nghiệm thu cấp Trường đề tài NCKH “<tên đề tài>”
	Chủ tịch Hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên)


	Thư ký

(ký, ghi rõ họ tên)




Mẫu 11b: Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cấp Khoa đề tài NCKH 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU 

 CẤP KHOA ĐỀ TÀI NCKH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN 

HỒ SƠ NGHIỆM THU CẤP KHOA ĐỀ TÀI NCKH 

I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài:
Mã số:
2. Chủ nhiệm: 

3. Đơn vị chủ trì:
4. Chủ tịch hội đồng:               
5. Thời gian họp: ngày ...  /....  /201…
II. Nội dung đã thực hiện theo kết luận của hội đồng: 

1. Những nội dung đã bổ sung hoàn thiện (liệt kê và trình bày lần lượt các vấn đề cần hoàn thiện theo ý kiến kết luận của hội đồng)

2. Những vấn đề bổ sung mới:

3. Những vấn đề chưa hoàn thiện được (nêu rõ lý do):

III. Kiến nghị của chủ nhiệm (nếu có):
	Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng
	Chủ nhiệm




Mẫu 12b: Giấy đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Trường
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA/BỘ MÔN...........

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ

Thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Trường đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm học…………..
Kính gửi:   
- Ban Giám hiệu
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

            Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Căn cứ kết luận của các Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Khoa, Hội đồng khoa học Khoa/ Bộ môn.....  kính đề nghị Nhà trường cho thành lập các Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Trường đề tài NCKH như sau:

	TT
	Họ và tên

(Ghi cả chức danh khoa học: TS, ThS, KS,…)
	Chức danh HĐ
	Tên đề tài
	Ban chủ nhiệm
	Mã số

	
	
	
	
	Chủ nhiệm
	Thành viên
	

	1 
	……………….
	Chủ tịch

Thư ký

Uỷ viên – Phản biện 1

Uỷ viên – Phản biện 2

Ủy viên
	……………….
	……………..
	……….
	……….

	2 
	………………….
	
	
	
	
	


Xin trân trọng cảm ơn!

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA
	Nam Định, ngày     tháng    năm 20…

THƯ KÝ


*Ghi chú: Chủ tịch, thư ký có thể kiêm phản biện

Mẫu 13b: Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Trường 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
	



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Họ tên:
2. Đơn vị công tác: 

3. Tên đề tài: 
    Mã số: 

4. Chủ nhiệm: 

5. Đơn vị chủ trì: 

6. Ngày họp: 

7. Địa điểm: 

8. Quyết định thành lập Hội đồng: số ...../QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày ........... của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

9. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng (Đánh dấu X vào ô tương ứng):

	TT
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Mức độ đáp ứng về mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu 
	
	

	2 
	Mức độ đáp ứng về nội dung 
	
	

	3 
	Giá trị khoa học (Tính mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển ...)
	
	

	4 
	Mức độ đáp ứng về sản phẩm của đề tài
	
	

	5 
	Mức độ đáp ứng về địa chỉ áp dụng
	
	

	6 
	Hiệu quả ứng dụng (về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đào tạo - bồi dưỡng ...)
	
	

	7 
	Chất lượng báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, báo cáo chuyên đề (nếu có) (Nội dung; hình thức; cấu trúc văn bản và phương pháp trình bày )
	
	

	8 
	Mức độ thực hiện các quy định về tài chính (việc thực hiện các hợp đồng, mua sắm vật tư...)
	
	

	9 
	Tiến độ thực hiện
	
	


10. Kết luận:……………………………………………..

(Ghi chú: Kết luận là "Đạt" khi tất cả các nội dung trong bảng ở mục 9 được đánh giá là “Đạt”, ngược lại là "Không đạt")
11. Ý kiến và kiến nghị khác:

   Người đánh giá

Mẫu 14b: Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU 
 CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI NCKH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
10. Tên đề tài: …………..
  
      Mã số: ........................
11. Chủ nhiệm: ...............
     Thành viên:.............
12. Đơn vị chủ trì: .................
13. Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu: số ……/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày …. tháng ….. năm 20….. của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

14. Ngày họp: .............
15. Địa điểm: ...............
16. Danh sách các thành viên của Hội đồng:

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức danh hội đồng

	1
	
	
	Chủ tịch

	2
	
	
	Thư ký 

	3
	
	
	Uỷ viên - Phản biện 1

	4
	
	
	Uỷ viên - Phản biện 2

	5
	
	
	Uỷ viên


Tổng số:                    Có mặt:                    Vắng mặt: 

17. Kết quả bỏ phiếu:

· Tổng số phiếu phát ra:

· Tổng số phiếu thu vào:

· Số phiếu đánh giá "Đạt":

· Số phiếu đánh giá “Không đạt”:
18. Kết luận của Hội đồng 

· Ghi nhận xét đánh giá chung đề tài:…………………………

(Ghi chú: Đề tài đánh giá chung là "Đạt" khi trên 2/3 tổng số phiếu đánh giá là "Đạt", ngược lại là “Không đạt”)
· Đề nghị Nhà trường cho phép nghiệm thu và đưa các sản phẩm khoa học của đề tài vào sử dụng trong thực tiễn sau khi BCN đã bổ sung, hoàn thiện các nội dung sau:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
	Chủ tịch Hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên)
	Thư ký

(ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 15b: Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cấp Trường đề tài NCKH 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU 

 CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI NCKH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN 

HỒ SƠ NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI NCKH 

I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài:
Mã số:
2. Chủ nhiệm: 

3. Đơn vị chủ trì:
4. Chủ tịch hội đồng:               
5. Thời gian họp: ngày ...  /....  /201…
II. Nội dung đã thực hiện theo kết luận của hội đồng: 

1. Những nội dung đã bổ sung hoàn thiện (liệt kê và trình bày lần lượt các vấn đề cần hoàn thiện theo ý kiến kết luận của hội đồng)

2. Những vấn đề bổ sung mới:

3. Những vấn đề chưa hoàn thiện được (nêu rõ lý do):

III. Kiến nghị của chủ nhiệm (nếu có):
	
	Chủ nhiệm



	Xác nhận của Ủy viên phản biện 1


	Xác nhận của Ủy viên phản biện 2



	Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng


Mẫu 16b: Biên bản giao nhận sản phẩm của đề tài NCKH cấp Trường

	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TR​ƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ​ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

	Mẫu số: C5HD
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC 
ngày 30/3/2006 của Bộ tr​ưởng Bộ tài chính)


BIÊN BẢN GIAO NHẬN SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI NCKH CẤP …………
“tên đề tài”

Ngày ……. tháng …… năm 

Ban giao nhận gồm:

	- Ông: Vũ Văn Công
	Chức vụ: Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
	Đại diện: Phòng Thiết bị - Vật tư

	- Ông: Vũ Quang Trung
	Chức vụ: Kế toán trưởng
	Đại diện: Phòng Kế toán - Tài chính

	- Ông: Đoàn Tuấn Nam
	Chức vụ: Trưởng phòng KH&HTQT
	Đại diện: Phòng KH&HTQT

	- Ông/Bà: 
	Chức vụ: 
	Đại diện: Đơn vị quản lý

	- Ông/Bà: 
	Chức vụ: Đại diện Ban chủ nhiệm
	Đại diện: Bên giao

	- Ông/Bà: 
	Chức vụ: 
	Đại diện: Bên nhận

	- Ông: Nguyễn Thanh Tùng 
	Chức vụ: Nhân viên phòng Thiết bị - Vật tư
	Đại diện: Giám sát 

	- Ông: Vũ Xuân Luận 
	Chức vụ: Nhân viên phòng KT-TC
	Đại diện: Giám sát 


Địa điểm giao nhận:

Xác nhận việc giao nhận sản phẩm đề tài NCKH như sau:

	TT
	Tên, ký hiệu, quy cách
	Số hiệu
	Nước sản xuất (XD)
	Năm sản xuất
	Năm đưa vào SD
	Số lượng
	Tính nguyên giá tài sản cố định

	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị 
(Z sản xuất)
	Chi phí vận chuyển
	Chi phí chạy thử
	Nguyên giá
	Tỷ lệ hao mòn (%)
	Tài liệu kỹ thuật kèm theo

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	……………….. 
	 
	…….
	…….
	…….
	…….
	…….
	
	
	…….
	 
	 Hướng dẫn sử dụng

 

 

	 
	Tính năng chính: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	………………………………………………………………………………………………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Thông số kỹ thuật chính:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	………………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	………………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	………………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	GIÁM SÁT


	NGƯỜI NHẬN


	NGƯỜI GIAO



	ĐV QUẢN LÝ SP
	PHÒNG KH&HTQT
	PHÒNG TB-VT
	PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN


PL1:  Hướng dẫn viết đề cương

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
1. Tên đề tài: 

………………………………….………………………………………………………..

2. Cơ quan quản lý đề tài: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

3. Đơn vị chủ trì đề tài:…………………

4. Thời gian thực hiện: từ…….đến….

5. Ban chủ nhiệm đề tài:
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Chức danh

	1 
	
	
	Chủ nhiệm

	2 
	
	
	Thành viên

	3 
	
	
	Thành viên

	4 
	
	
	Thành viên

	5 
	
	
	Thành viên


NỘi dung đỀ cương

I. Tính cấp thiết của đề tài
………………………………..

II. Mục tiêu nghiên cứu
………………………………..

III. Đối tượng nghiên cứu 
………………………………..

IV. Nhiệm vụ nghiên cứu
………………………………..

V. Phạm vi nghiên cứu 
………………………………..

VI. Khả năng và địa chỉ ứng dụng kết quả nghiên cứu
………………………………..

VII. Phương pháp nghiên cứu

1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận
………………………………..
2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
………………………………..
VIII. Nội dung nghiên cứu

A. Các chuyên đề nghiên cứu

Chuyên đề 1: ...............................


Chương 1:...............


1.1...................


1.2..................


Chương 2:...............


2.1..................


2.2..................

Chuyên đề 2: ...............................

B. Kết cấu của báo cáo tổng hợp 

Mở đầu

Chương 1. .......................................

1.1. ............................

1.1.1. ............................

1) .............................


a).........................


b)...........................

1.1.2. .................................

1.2. ..................................

Kết luận chương 1

Chương 2. ..........................................

Kết luận

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

IX. Sản phẩm khoa học của đề tài
...............................

X. Lợi ích của đề tài
...................................

XI. Dự kiến tiến độ thực hiện đề tài
	TT
	Nội dung 
	Thời gian 
	Ghi chú

	1
	
	
	 

	2
	
	
	

	3
	
	
	 


 XII. Kinh phí thực hiện đề tài
Phần I: Dự toán kinh phí đề tài
	TT
	Nội dung các khoản chi
	Kinh phí (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chi tiền công trực tiếp
	
	

	2
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	
	

	3
	Chi các Hội đồng nghiệm thu, phản biện, văn phòng phẩm, quản lý
	
	

	4
	Chi điều tra, khảo sát, hội thảo khoa học...
	
	

	
	Tổng cộng
	
	


Bằng chữ: ………………..
Phần II: Giải trình các khoản chi

Khoản 1: Chi tiền công trực tiếp

	TT
	Nội dung

công việc
	Dự kiến

kết quả
	Người

thực hiện
	Hệ số
	Số ngày công
	Thành tiền (đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(5)×(6)× lương cơ bản

	1
	Nghiên cứu tổng quan
	Đề cương
	
	
	
	

	2
	Đánh giá thực trạng/ Xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu/ Nghiên cứu chuyên môn/ Đề xuất giải pháp, kiến nghị
	Báo cáo chuyên đề 1
	
	
	
	

	
	
	Báo cáo chuyên đề 2
	
	
	
	

	
	
	Báo cáo chuyên đề 3
	
	
	
	

	3
	Tổng kết, đánh giá
	Báo cáo tóm tắt
	
	
	
	

	
	
	Báo cáo tổng hợp
	
	
	
	

	4
	Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, chế tạo, sản xuất; nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ
	Mô hình/ thiết bị/ quy trình công nghệ/ phần mềm/ Báo cáo kết quả thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	


Khoản 2: Nguyên vật liệu, năng lượng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Xuất xứ
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền (đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(5)×(6) 

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


Khoản 3: Chi các Hội đồng nghiệm thu, phản biện, văn phòng phẩm, quản lý

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thành tiền (đồng)

	1
	Nghiệm thu cấp Khoa
	 Hội đồng
	
	

	2
	Nghiệm thu cấp Trường
	 Hội đồng
	
	

	3
	02 bài Phản biện
	 Bài
	
	

	4
	Văn phòng phẩm, liên lạc, in ấn
	 
	
	

	5
	04 đơn vị quản lý 
	 Đơn vị
	
	………

	
	Tổng
	
	
	……..


Khoản 4: Chi điều tra, khảo sát, hội thảo khoa học…

	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	

	Ngày       tháng      năm …..

TM. Ban chủ nhiệm đề tài

	Ngày      tháng      năm …..

Đơn vị chủ trì đề tài

	Ngày       tháng      năm …….
Phòng KH&HTQT
	Ngày      tháng      năm …..

Hiệu trưởng


PL2: Hướng dẫn trình bày báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt

HÌNH THỨC, CẤU TRÚC BÁO CÁO TỔNG KẾT, BÁO CÁO TÓM TẮT 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

I. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài KH&CN cấp Bộ là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Các báo cáo phải đóng thành quyển.

II. Hình thức của Báo cáo tổng kết đề tài:

1. Báo cáo tổng kết đề tài: 


- Khổ giấy: A4 (210 x 297mm); 


- Font: Time New Roman


- Cỡ chữ: 13


- Khoảng cách giữa các dòng: Line spacing: 1,3; Before: 0, After: 0


- Lề trái: 3cm; lề phải/trên/dưới: 2cm.

2. Báo cáo tóm tắt đề tài: không quá 30 trang, khổ A5 (148 x 210 mm), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 11, paragraph 1,1 line.

III. Cấu trúc báo cáo tổng kết: 

1. Trang bìa;

2. Danh sách thành viên tham gia nghiên cứu đề tài;

3. Mục lục;

4. Danh mục bảng biểu (nếu có);

5. Danh mục các chữ viết tắt (nếu có);

6. Mở đầu: Lý do chọn đề tài (Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài; tính cấp thiết); mục tiêu; đề tài; đối tượng; phạm vi; phương pháp; nội dung nghiên cứu.

7. Các Chương 1, 2, 3,..: Các kết quả nghiên cứu đạt được;

8. Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện; Kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu; những định hướng nghiên cứu trong tương lai;

9. Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự abc);

10. Phụ lục

IV. Cấu trúc Báo cáo tóm tắt đề tài: được trình bày theo trình tự từ mục 1 đến mục 8 mục đầu của báo cáo tổng kết đề tài.

Trang bìa của báo cáo tổng kết/báo cáo tóm tắt 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

BÁO CÁO TỔNG KẾT / BÁO CÁO TÓM TẮT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

<TÊN ĐỀ TÀI>

<Mã số đề tài>


Ban chủ nhiệm:………..

NAM ĐỊNH, NĂM……
PL3: Hướng dẫn viết nhận xét phản biện
HUỚNG DẪN VIẾT BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
1. Hình thức

- Phần đầu của bản nhận xét cần nêu đầy đủ các thông tin về đề tài, mã số, họ tên  đơn vị công tác của Chủ nhiệm (Chủ biên) và các thành viên; Họ tên, học vị, học hàm, đơn vị công tác của người phản biện.

- Tiếp đó là phần nội dung nhận xét.

2. Nội dung

- Nhận xét về tính cấp thiết, tính thời sự của đề tài
- Mức độ đáp ứng mục tiêu, phạm vi của đề tài nghiên cứu so với Đề cương đề tài; Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp đã sử dụng để thực hiện đề tài.

- Ý nghĩa, giá trị khoa học, giá trị ứng dụng của đề tài và phải khẳng định được việc thực hiện đề tài không trùng lặp với các công trình đã công bố.

- Phải có nhận xét về các kết quả đã đạt được, trong đó kết quả nào là mới của tác giả có đóng góp mới phục vụ cho giảng dạy và học tập; kết quả nào bổ sung thêm những kết quả đã có của khoa học chuyên ngành.

- Nhận xét về tài liệu tham khảo

- Phải nêu những ưu điểm, những thiếu sót và tồn tại về nội dung và hình thức của đề tài. Những thiếu sót và tồn tại (nếu có) phải được nêu cụ thể, rõ ràng và ngắn gọn để Chủ nhiệm (Chủ biên) giải đáp.

- Trên cơ sở những nhận xét đã nêu trên, kết luận của người nhận xét cần khẳng định đề tài có đáp ứng đầy đủ yêu cầu, có phản ánh trung thành nội dung cơ bản của đề tài đó hay không?

- Đề nghị Hội đồng đánh giá, nghiệm thu/ không nghiệm thu đề tài.

3. Một số yêu cầu chung

* Người viết nhận xét

- Người phản biện phải là người có học vị, am hiểu sâu về đề tài, có uy tín chuyên môn cao trong lĩnh vực khoa học đó. 

- Người phản biện phải có trách nhiệm cao trong đánh giá trình độ khoa học của đề tài.

* Gửi bản nhận xét:
- Bản nhận xét phải được gửi đến Chủ tịch hội đồng trước 05 ngày tính đến ngày họp Hội đồng.

- Chủ tịch hội đồng có trách nhiệm chuyển bản sao các nhận xét cho Chủ nhiệm (Chủ biên) trước 03 ngày tính đến ngày họp Hội đồng để Chủ biên nghiên cứu trả lời những vấn đề mà phản biện đặt ra.

- Những bản nhận xét không đạt yêu cầu: Chủ tịch trả lại cho phản biện và đề nghị viết lại cho đúng với quy định. /.
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 
CẤP TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





NHẬN XÉT PHẢN BIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

 (Kèm theo quyết định số:         /QĐ-ĐHSPKTNĐ  ngày       tháng       năm 20

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

1. Thông tin chung

· Tên đề tài:

· Mã số: 

· Họ tên, học vị chủ nhiệm: 



Đơn vị: 

· Thành viên: 

Họ tên, học vị:
 




Đơn vị:

…………………………………………………………………………….

· Họ tên, học vị người phản biện: 





· Đơn vị công tác:

2. Nhận xét:

- Nhận xét về tính cấp thiết, tính thời sự của đề tài
- Mức độ đáp ứng mục tiêu, phạm vi của đề tài nghiên cứu so với Đề cương đề tài; Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp đã sử dụng để thực hiện đề tài.

- Ý nghĩa, giá trị khoa học, giá trị ứng dụng của đề tài và phải khẳng định được việc thực hiện đề tài không trùng lặp với các công trình đã công bố.

- Phải có nhận xét về các kết quả đã đạt được, trong đó kết quả nào là mới của tác giả có đóng góp mới phục vụ cho giảng dạy và học tập; kết quả nào bổ sung thêm những kết quả đã có của khoa học chuyên ngành.

- Nhận xét về tài liệu tham khảo

- Phải nêu những ưu điểm, những thiếu sót và tồn tại về nội dung và hình thức của đề tài. Những thiếu sót và tồn tại (nếu có) phải được nêu cụ thể, rõ ràng và ngắn gọn để Chủ nhiệm giải đáp.

- Trên cơ sở những nhận xét đã nêu trên, kết luận của người nhận xét cần khẳng định đề tài có đáp ứng đầy đủ yêu cầu, có phản ánh trung thành nội dung cơ bản của đề tài đó hay không?

- Đề nghị Hội đồng đánh giá, nghiệm thu/ không nghiệm thu đề tài.

3. Kiến nghị và Kết luận: 

Người nhận xét

Phụ lục III. CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ GIÁO TRÌNH/TẬP BÀI GIẢNG/ 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN/TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày    tháng    năm 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

1. Hồ sơ họp xét chọn cấp Khoa

- Phiếu đề xuất (Mẫu 1c, Mẫu 1d);

- Đề cương (Mẫu PL4);

- Phiếu đánh giá cấp cơ sở (Mẫu 2c, Mẫu 2d);

- Biên bản họp xét chọn cấp cơ sở (Mẫu 3c);

- Danh mục tổng hợp kết quả xét chọn cấp cơ sở (Mẫu 4c).

2. Hồ sơ họp xét chọn cấp Trường

Biên bản họp xét chọn cấp Trường (Mẫu 5c).

3. Hồ sơ họp Hội đồng tư vấn xét chọn đề cương tài liệu tham khảo
- Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn đề cương;
- Biên bản họp Hội đồng tư vấn xét chọn đề cương (Mẫu 6d);
- Báo cáo về việc hoàn thiện đề cương (Mẫu 7d);

- Đề cương đã chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng.
4. Hồ sơ họp nghiệm thu cấp Khoa

- Giấy đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa (Mẫu 8c);
- Quyển GT, TBG, TLTK (Mẫu PL5);

- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa;

- Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp Khoa (Mẫu 9c, Mẫu 9d);
- Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cấp Khoa (Mẫu 10c).
- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cấp khoa biên soạn GT, TBG, TLTK (Mẫu 11c);

5. Hồ sơ họp nghiệm thu cấp Trường

- Giấy đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Trường (Mẫu 12c);
- Quyển GT, TBG, TLTK;

- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Trường;

- Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp Trường (Mẫu 13c, Mẫu 13d);
- Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường (Mẫu 14c);

- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu biên soạn GT, TBG, TLTK (Mẫu 15c);
- Bản phản biện (02 bản/người) (mẫu PL6);

Mẫu 1c: Phiếu đề xuất biên soạn GT (TBG, TLHD) lưu hành nội bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH 

KHOA: ……….

PHIẾU ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH 
(TẬP BÀI GIẢNG/TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN) LƯU HÀNH NỘI BỘ

1. Tên giáo trình (tập bài giảng/tài liệu hướng dẫn) lưu hành nội bộ:

2. Trình độ đào tạo:

3. Dự kiến Ban biên soạn: 

- Chủ biên:
Đơn vị công tác:
- Thành viên:
Đơn vị công tác:
4. Mục tiêu:

5. Nội dung chính:

6. Kết quả dự kiến:

7. Thời gian biên soạn dự kiến:

8. Số tín chỉ:

Số trang dự kiến:

   Ngày     tháng      năm 

        Người đề xuất

Chú ý: Chỉ ghi giáo trình hoặc tập bài giảng hoặc tài liệu hướng dẫn không để như tiêu đề mẫu
Mẫu 1d: Phiếu đề xuất biên soạn tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH 

KHOA: ……….

PHIẾU ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ

1. Tên tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ:

2. Dự kiến Ban biên soạn: 

- Chủ biên:
Đơn vị công tác:
- Thành viên:
Đơn vị công tác:
3. Mục tiêu:

4. Nội dung chính:

5. Kết quả dự kiến:

6. Thời gian biên soạn dự kiến:

7. Khả năng và địa chỉ áp dụng:

8. Số trang dự kiến:

   Ngày     tháng      năm 

       








         Người đề xuất
Mẫu 2c: Phiếu đánh giá đề cương GT/TBG/TLHD lưu hành nội bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH                                          

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC:...


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH/TẬP BÀI GIẢNG/TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 
LƯU HÀNH NỘI BỘ

1. Họ và tên người đánh giá:

  Đơn vị công tác:

2. Tên giáo trình/tập bài giảng/tài liệu hướng dẫn lưu hành nội bộ:

3. Người đề xuất:

4. Đơn vị chủ trì:

5. Ngày họp:

6. Địa điểm:

7. Ý kiến đánh giá theo các nội dung sau (Đánh dấu X vào ô tương ứng)
	TT
	Nội dung đánh giá 
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Tổng quan và tính cấp thiết 
	
	

	2 
	Mục tiêu biên soạn 
	
	

	3 
	Nội dung biên soạn
	
	

	4 
	Phương pháp biên soạn
	
	

	5 
	Cấu trúc giáo trình/tập bài giảng/tài liệu hướng dẫn phù hợp với chương trình môn học/học phần
	
	

	6 
	Khả năng ứng dụng
	
	

	7 
	Danh mục Tài liệu tham khảo
	
	

	8 
	Hình thức trình bày đề cương theo quy định
	
	

	9 
	Đảm bảo tiêu chuẩn, kinh nghiệm của chủ biên theo quy định
	
	

	10 
	Tiến độ thực hiện
	
	


   Kết luận:………………….
* Ghi chú: Đề nghị “Thực hiện”khi tất cả các nội dung trong bảng ở mục 7 được đánh giá là "Đạt"; ngược lại Đề nghị “Không thực hiện”)          

8. Ý kiến khác:                                                                        
                                                                                                     Người đánh giá

Chú ý: Chỉ ghi giáo trình hoặc tập bài giảng hoặc tài liệu hướng dẫn không để như tiêu đề mẫu
Mẫu 2d: Phiếu đánh giá đề cương tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH                                          

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC:...


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ

1. Họ và tên người đánh giá:

Đơn vị công tác:

2. Tên tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ:

3. Người đề xuất:

4. Đơn vị chủ trì:

5. Ngày họp:

6. Địa điểm:

7. Ý kiến đánh giá theo các nội dung sau (Đánh dấu X vào ô tương ứng)
	TT
	Nội dung đánh giá 
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Tổng quan và tính cấp thiết 
	
	

	2 
	Xác định được mục tiêu biên soạn rõ ràng, cụ thể
	
	

	3 
	Nội dung phù hợp với mục tiêu
	
	

	4 
	Cấu trúc phù hợp với nội dung
	
	

	5 
	Khả năng ứng dụng
	
	

	6 
	Tiến độ thực hiện
	
	

	7 
	Phương pháp biên soạn
	
	

	8 
	Danh mục Tài liệu tham khảo 
	
	

	9 
	Hình thức trình bày đề cương theo quy định
	
	

	10 
	Đảm bảo tiêu chuẩn, kinh nghiệm của chủ biên theo quy định
	
	

	
	Đánh giá chung
	
	


8. Kết luận:…………………..

*Ghi chú: Kết luận Đề nghị “Thực hiện”khi tất cả các nội dung trong bảng ở mục 7 được đánh giá là "Đạt"; ngược lại Đề nghị “Không thực hiện”)
9. Ý kiến khác:                                                                        
                                                                                                     Người đánh giá

Mẫu 3c: Biên bản họp xét chọn biên soạn GT (TBG/TLTK/TLHD) lưu hành nội bộ

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC .................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN HỌP XÉT CHỌN CẤP KHOA
BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, TẬP BÀI GIẢNG, 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ
1. Thành viên Hội đồng: 

Tổng số:             

Có mặt:               

Vắng mặt:

2. Ngày họp:

3. Địa điểm:

4. Tên các GT, TBG, TLTK, TLHD tham gia xét chọn:

	TT
	Tên giáo trình, tập bài giảng, 

tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo
	Ban biên soạn

(dự kiến)

	
	
	Chủ biên
	Thành viên

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……………………..
	
	


5. Kết quả xét chọn:  

	Kết quả
	1
	2
	3
	.........

	Số phiếu đề nghị “Thực hiện” 
	
	
	
	

	Số phiếu đề nghị "Không thực hiện"
	
	
	
	

	Đánh giá chung
	
	
	
	


*Ghi chú: Đánh giá chung ghi đề nghị “Thực hiện” nếu có trên 2/3 tổng số phiếu đề nghị “Thực hiện”; ngược lại là đề nghị “Không thực hiện”.

6. Kết luận của Hội đồng:

Hội đồng nhất trí đề nghị Nhà trường tổ chức họp xét chọn cấp Trường biên soạn .....................................................................................................................................
	Chủ tịch Hội đồng

(ký, họ tên)
	Thư ký
(ký, họ tên)


Chú ý: Chỉ ghi giáo trình hoặc tập bài giảng hoặc tài liệu tham khảo hoặc tài liệu hướng dẫn, không để như tiêu đề mẫu.
Mẫu 4c: Danh mục tổng hợp kết quả xét chọn biên soạn GT/TBG/TLTK/TLHD lưu hành nội bộ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH                                          


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ......


DANH MỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT CHỌN
BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH , TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ NĂM HỌC ...........................

	TT
	Phân loại
	Tên giáo trình, 

tập bài giảng, 

tài liệu tham khảo, 

tài liệu hướng dẫn
	Trình độ đào tạo
	Số 

tín chỉ
	Số trang dự kiến
	Ban biên soạn

(dự kiến)
	Thứ tự 

ưu tiên

(xếp từ trên xuống dưới)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Chủ biên
	Thành viên
	
	

	1
	Giáo trình
	
	
	
	
	(ghi rõ học hàm, học vị)

TS. / ThS. (tên)
	(ghi rõ học hàm, học vị)

TS. / ThS. (tên)
	
	

	2
	Tập bài giảng
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tài liệu tham khảo
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trưởng khoa……


	Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa

	Nam Định, ngày..... tháng....năm 20..
Thư ký




Mẫu 5c: Biên bản họp xét chọn GT/ TBG/ TLHD/ TLTK lưu hành nội bộ
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


    


BIÊN BẢN HỌP

XÉT CHỌN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, TẬP BÀI GIẢNG, 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ 
NĂM HỌC .....-.....
1. Thời gian họp:
2. Địa điểm: 

3. Thành phần: Theo Quyết định/ Thông báo số ................
Tổng số:

Có mặt: 
Vắng mặt: 

4. Nội dung họp: 


Xét chọn danh sách biên soạn GT, TBG, TLHD, TLTK lưu hành nội bộ năm học ….-…..
5. Tiến trình cuộc họp:

.....................................
6. Kết luận của Hội đồng:
......................................

Phiên họp kết thúc hồi .... giờ ..... cùng ngày./.

	CHỦ TỊCH


	THƯ KÝ




TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

            HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ XÉT CHỌN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, 

TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ, NĂM HỌC ....-.....
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

(Kèm theo Biên bản họp xét chọn .................năm học ......-.......)


1. Danh sách giáo trình, tập bài giảng, tài liệu hướng dẫn đề nghị Nhà trường thực hiện biên soạn

	TT
	Phân loại
	Tên giáo trình, 

tập bài giảng
	Trình độ đào tạo
	Chủ biên
	Thành viên
	Đơn vị 
chủ trì

	1 
	Giáo trình
	
	
	
	
	

	2 
	Tập 

bài giảng
	
	
	
	
	

	3 
	….
	
	
	
	
	


2. Danh sách tài liệu tham khảo đề nghị Nhà trường thành lập hội đồng tư vấn xét chọn đề cương

	TT
	Tên tài liệu tham khảo

(dự kiến)
	Trình độ đào tạo
	Chủ biên
	Thành viên
	Đơn vị 
chủ trì

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	


3. Danh sách giáo trình, tập bài giảng, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo đề nghị Nhà trường không thực hiện biên soạn trong năm học ....-.....
.........................................
	CHỦ TỊCH


	THƯ KÝ




Mẫu 6d: Biên bản họp Hội đồng tư vấn xét chọn đề cương TLTK lưu hành nội bộ 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HĐ TƯ VẤN XÉT CHỌN ĐỀ CƯƠNG TLTK LƯU HÀNH NỘI BỘ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT CHỌN ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 

LƯU HÀNH NỘI BỘ, NĂM HỌC ....-.....
1. Thời gian: …………………………….

2. Địa điểm:  ……………………………….

3. Thành phần: 

 Các thành viên Hội đồng:

(theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày     …………của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

Tổng số: ….. người            Có mặt:   …… người           Vắng: ……… người

4. Nội dung:


Họp Hội đồng tư vấn xét chọn đề cương tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ, năm học………..
5. Tiến trình cuộc họp:

· Chủ tịch tuyên bố lý do và mục đích cuộc họp.

· Xét chọn:


+ Cá nhân đề xuất trình bày đề cương;


+ Các thành viên phát biểu ý kiến nhận xét, đóng góp;


+ Hội đồng nhận xét, đánh giá và biểu quyết thông qua đề cương. 

6. Kết luận của Hội đồng
………………………

Phiên họp kết thúc hồi ….. giờ ….. phút cùng ngày./.

	CHỦ TỊCH


	THƯ KÝ




Mẫu 7d: Báo cáo về việc hoàn thiện đề cương TLTK lưu hành nội bộ
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT CHỌN 

ĐỂ CƯƠNG TLTK LƯU HÀNH NỘI BỘ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN 

ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ
I. Những thông tin chung

1. Tên TLTK: 
2. Người đề xuất: 

3. Đơn vị chủ trì:
4. Quyết định thành lập Hội đồng: số ...../QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày ........... của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

5. Thời gian họp Hội đồng: ngày ......  /…....  /201…………
II. Nội dung đã thực hiện theo kết luận của hội đồng

 (liệt kê và trình bày lần lượt các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến kết luận của hội đồng)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
	Người đề xuất 

	Xác nhận của Thư ký Hội đồng


	Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng


Mẫu 8c: Giấy đề nghị TL Hội đồng NT cấp Khoa biên soạn GT (TBG/TLHD/ TLTK) lưu hành nội bộ

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA .........................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ

Thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa
biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ


Kính gửi:   
- Ban Giám hiệu
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

                          Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Căn cứ vào kết quả biên soạn, Hội đồng khoa học......  kính đề nghị Nhà trường cho phép thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa giáo trình, tập bài giảng, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ như sau:

	TT
	Họ và tên

(Ghi cả chức danh khoa học: TS, ThS, KS,…)
	Chức danh HĐ
	Tên giáo trình, 

tập bài giảng, 

tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo
	Ban biên soạn
	Mã số

	
	
	
	
	Chủ biên
	Thành viên
	

	1 
	……………….
	Chủ tịch

Thư ký

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên
	
	
	
	

	2 
	………………….
	
	
	
	
	


Xin trân trọng cảm ơn!

	
	Nam Định, ngày     tháng    năm 20…

TM. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC…..
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


Mẫu 9c: Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Khoa biên soạn GT (TBG, TLHD) lưu hành nội bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

  HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP KHOA
PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP KHOA
BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH (TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN) 
LƯU HÀNH NỘI BỘ
1. Họ tên người đánh giá:

Đơn vị công tác:

2. Tên giáo trình (tập bài giảng, tài liệu hướng dẫn) lưu hành nội bộ:

Mã số:

3. Chủ biên:

Thành viên:

4. Đơn vị chủ trì:

5. Ngày họp:

6. Địa điểm:

7. Nội dung đánh giá của thành viên hội đồng:

- Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung so với Đề cương biên soạn giáo trình (tập bài giảng, tài liệu hướng dẫn)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Mức độ đáp ứng về cấu trúc giáo trình (tập bài giảng, tài liệu hướng dẫn) so với chương trình môn học/ học phần 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Giá trị khoa học (Tính kế thừa, tính cập nhật kiến thức mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển ...)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tính sư phạm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Giá trị ứng dụng  (Phạm vi và mức độ ứng dụng trong nghiên cứu, giảng dạy . . .)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tài liệu tham khảo (Số lượng và chất lượng sách chuyên khảo; sách giáo khoa; bài báo...)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Hình thức trình bày:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Không hoặc đã vi phạm một trong các điểm sau (đánh dấu X vào dòng tương ứng)                                                                                                            

	Nội dung
	Vi phạm
	Không 

vi phạm

	Không có giá trị khoa học và giá trị sử dụng, kết quả trùng lặp
	
	

	Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực
	
	

	Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung nghiên cứu
	
	


9. Ý kiến và kiến nghị khác:

10.  Đánh giá chung về kết quả nghiên cứu (đánh dấu X vào dòng tương ứng)
- Đạt: 
(
- Không đạt:  
(
                                                                                                 Người đánh giá

Chú ý: Chỉ ghi giáo trình hoặc tập bài giảng hoặc tài liệu hướng dẫn, không để như tiêu đề mẫu
Mẫu 9d: Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Khoa biên soạn TLTK lưu hành nội bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

       HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP KHOA
PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP KHOA
BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ

1. Họ tên người đánh giá:

Đơn vị công tác:

2. Tên tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ:

Mã số:

3. Chủ biên:

Thành viên:

4. Đơn vị chủ trì:

5. Ngày họp:

6. Địa điểm:

7. Nội dung đánh giá của thành viên hội đồng:

- Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung so với Đề cương biên soạn tài liệu tham khảo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Mức độ đáp ứng cấu trúc tài liệu tham khảo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Giá trị khoa học (Tính kế thừa, tính cập nhật kiến thức mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển ...)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Tính sư phạm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Giá trị ứng dụng (Phạm vi và mức độ ứng dụng trong nghiên cứu, giảng dạy . . .)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

- Tài liệu tham khảo (Số lượng và chất lượng sách chuyên khảo; sách giáo khoa; bài báo...)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Hình thức trình bày:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Không hoặc đã vi phạm một trong các điểm sau (đánh dấu X vào dòng tương ứng)                                                                                                            

	Nội dung
	Vi phạm
	Không 

vi phạm

	Không có giá trị khoa học và giá trị sử dụng, kết quả trùng lặp
	
	

	Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực
	
	

	Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung biên soạn
	
	


9. Ý kiến và kiến nghị khác:

10.  Đánh giá chung về kết quả biên soạn (đánh dấu  X vào dòng tương ứng)
- Đạt: 
(
- Không đạt:  
(
                                                                                                 Người đánh giá

Mẫu 10c: Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Khoa biên soạn GT (TBG, TLHD, TLTK) lưu hành nội bộ

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, 
NGHIỆM THU CẤP KHOA 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP KHOA 

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH (TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, TÀI LIỆU THAM KHẢO) LƯU HÀNH NỘI BỘ

1. Tên giáo trình (TBG, TLHD, TLTK) lưu hành nội bộ : …………..

Mã số:

2. Chủ biên:

      Thành viên:

3. Đơn vị chủ trì:

4. Ngày họp:                            

5. Địa điểm:

6. Thành viên Hội đồng:

Tổng số:

Có mặt:

Vắng mặt:

7. Kết luận của Hội đồng:

- Số phiếu đánh giá ở mức "Đạt": 


- Số phiếu đánh giá ở mức “Không đạt”: 

- Đánh giá chung: Đạt  (

Không đạt  (
(Ghi chú: Đánh giá chung là "Đạt" nếu có trên 2/3 tổng số phiếu được đánh giá là "Đạt"; ngược lại là “Không đạt”)
8. Không hoặc đã vi phạm một trong các điểm sau (đánh dấu X vào dòng tương ứng)                                                                                                            

	Nội dung
	Vi phạm
	Không vi phạm

	Không có giá trị khoa học và giá trị sử dụng, kết quả trùng lặp
	
	

	Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực
	
	

	Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung biên soạn
	
	


9. Những nội dung không phù hợp với Đề cương biên soạn giáo trình (TBG, TLHD, TLTK) lưu hành nội bộ (chỉ sử dụng cho những trường hợp được đánh giá ở mức “Không đạt”)

………………………………………………………………………..
10. Ý kiến của Hội đồng về những tồn tại và hướng giải quyết (Bắt buộc phải ghi)

11. Ý kiến khác: Đề nghị Nhà trường cho phép nghiệm thu cấp Trường giáo trình (TBG, TLHD, TLTK) <tên.....................>
	 Chủ tịch Hội đồng
	Thư ký


Mẫu 11c: Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cấp khoa biên soạn giáo trình/ tập bài giảng/ tài liệu hướng dẫn/ tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

BAN BIÊN SOẠN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN HỒ SƠ NGHIỆM THU CẤP KHOA
biên soạn giáo trình/ tập bài giảng/TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN/ 

tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ

I. Những thông tin chung

1. Tên GT/TBG/TLTK/TLHD:………………………..
Mã số: .........................................
2. Chủ biên: ………………….

3. Đơn vị chủ trì:……………
4. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu số ......../QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày .......... của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

5. Thời gian họp: ngày ...  /....  /201…
II. Nội dung đã thực hiện theo kết luận của hội đồng: 

1. Những nội dung đã bổ sung hoàn thiện (liệt kê và trình bày lần lượt các vấn đề cần hoàn thiện theo ý kiến kết luận của hội đồng)

2. Những vấn đề bổ sung mới:

3. Những vấn đề chưa hoàn thiện được (nêu rõ lý do):

III. Kiến nghị của chủ biên (nếu có):
	Chủ tịch Hội đồng
	Chủ biên




Mẫu 12c: Giấy đề nghị TL HĐ NT biên soạn GT (TBG/TLTK) lưu hành nội bộ

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC.................................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ

Thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường
biên soạn giáo trình (tập bài giảng/tài liệu hướng dẫn/tài liệu tham khảo) lưu hành nội bộ

Kính gửi:   
- Ban Giám hiệu
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

                          Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Căn cứ vào kết quả thực hiện, Hội đồng khoa học Khoa/ Bộ môn.....  kính đề nghị Nhà trường cho phép thành lập các Hội đồng nghiệm thu giáo trình (TBG, TLHD, TLTK) như sau:

	TT
	Họ và tên

(Ghi cả chức danh khoa học: TS, ThS, KS,…)
	Chức danh HĐ
	Tên giáo trình, (TBG, TLHD, TLTK)
	Ban biên soạn
	Mã số

	
	
	
	
	Chủ biên
	Thành viên
	

	1 
	……………….
	Chủ tịch

Thư ký

Ủy viên – Phản biện 1
Ủy viên – Phản biện 2
Ủy viên
	
	
	
	

	2 
	………………….
	
	
	
	
	


Xin trân trọng cảm ơn!

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA
	Nam Định, ngày     tháng    năm 20…

THƯ KÝ


*Ghi chú: Chủ tịch, thư ký có thể kiêm phản biện
Mẫu 13c: Phiếu đánh giá NT cấp Trường biên soạn GT (TBG, TLHD) lưu hành nội bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH





HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG
BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH (TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN) 
LƯU HÀNH NỘI BỘ

1. Họ tên người đánh giá: 

    Đơn vị công tác:

2. Tên Giáo trình (TBG, TLHD):

    Mã số: 

3. Chủ biên: 

    Thành viên: 

4. Đơn vị chủ trì:  

5. Ngày họp:

6. Địa điểm:  

7. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu số ......../QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày .......... của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

8. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng:

	TT
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Mức độ đáp ứng về mục tiêu, phương pháp biên soạn
	
	

	2 
	Mức độ đáp ứng về nội dung, cấu trúc giáo trình/ tập bài giảng/ tài liệu hướng dẫn so với chương trình môn học/ học phần
	
	

	3 
	Giá trị khoa học (Tính kế thừa, tính cập nhật kiến thức mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển...)
	
	

	4 
	Tính sư phạm 
	
	

	5 
	Giá trị ứng dụng (Phạm vi và mức độ ứng dụng trong nghiên cứu, giảng dạy . . .)
	
	

	6 
	Danh mục Tài liệu tham khảo 
	
	

	7 
	Hình thức trình bày
	
	

	8 
	Tiến độ thực hiện 
	
	

	
	Đánh giá chung
	


(Ghi chú: Đánh giá chung là "Đạt" khi tất cả các nội dung trong bảng ở mục 8 được đánh giá “Đạt”, ngược lại là "Không đạt")
9. Ý kiến và kiến nghị khác:

………………………………………………………………………………………

  Người đánh giá

Mẫu 13d: Phiếu đánh giá NT cấp Trường biên soạn TLTK lưu hành nội bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG
BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ

1. Họ tên người đánh giá: 

    Đơn vị công tác:

2. Tên tài liệu tham khảo:

    Mã số: 

3. Chủ biên: 

    Thành viên: 

4. Đơn vị chủ trì:  

5. Ngày họp:

6. Địa điểm:  

7. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu số ......../QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày .......... của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

8. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng:

	TT
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Mức độ đáp ứng về mục tiêu, nội dung, phương pháp biên soạn 
	
	

	2 
	Mức độ đáp ứng về cấu trúc tài liệu tham khảo 
	
	

	3 
	Giá trị khoa học (Tính kế thừa, tính cập nhật kiến thức mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển...)
	
	

	4 
	Tính sư phạm 
	
	

	5 
	Giá trị ứng dụng (Phạm vi và mức độ ứng dụng trong nghiên cứu, giảng dạy . . .)
	
	

	6 
	Danh mục Tài liệu tham khảo 
	
	

	7 
	Hình thức trình bày
	
	

	8 
	Tiến độ thực hiện 
	
	

	
	Đánh giá chung
	


(Ghi chú: Đánh giá chung là "Đạt" khi tất cả các nội dung trong bảng ở mục 8 được đánh giá “Đạt”, ngược lại là "Không đạt")
9. Ý kiến và kiến nghị khác:

………………………………………………………………………………………

  Người đánh giá

Mẫu 14c: Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường biên soạn GT (TBG/TLHD/TLTK) lưu hành nội bộ

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ 

NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH (TẬP BÀI GIẢNG/TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN/

TÀI LIỆU THAM KHẢO) LƯU HÀNH NỘI BỘ
19. Tên giáo trình (TBG/TLHD/TLTK) lưu hành nội bộ : …………..
  
      Mã số: 

20. Chủ biên: 

     Thành viên:

21. Đơn vị chủ trì: 

22. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu: số ……/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày …. tháng ….. năm 20….. của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

23. Ngày họp: 

24. Địa điểm: 

25. Danh sách các thành viên của Hội đồng:

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức danh hội đồng

	1
	
	
	Chủ tịch

	2
	
	
	Thư ký 

	3
	
	
	Uỷ viên - Phản biện 1

	4
	
	
	Uỷ viên - Phản biện 2

	5
	
	
	Uỷ viên


Tổng số:                    Có mặt:                    Vắng mặt: 
26. Kết quả bỏ phiếu:

· Tổng số phiếu phát ra:

· Tổng số phiếu thu vào:

· Số phiếu đánh giá "Đạt":

· Số phiếu đánh giá “Không đạt”:

27. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng 

· Đánh giá chung:…………………………


(Ghi chú: Đề tài đánh giá chung là "Đạt" khi trên 2/3 tổng số phiếu đánh giá là "Đạt", ngược lại là “Không đạt”)
· Đề nghị Nhà trường cho phép nghiệm thu và đưa GT/TBG/TLHD/TLTK vào sử dụng trong thực tiễn sau khi Ban biên soạn đã hoàn thiện các nội dung sau:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

	Chủ tịch Hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên)
	Thư ký

(ký, ghi rõ họ tên)


Chú ý: Ghi rõ giáo trình hoặc tập bài giảng hoặc tài liệu tham khảo hoặc tài liệu hướng dẫn, không để như tiêu đề mẫu
Mẫu 15c: Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu biên soạn giáo trình/ tập bài giảng/ tài liệu hướng dẫn/ tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

BAN BIÊN SOẠN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU 
biên soạn giáo trình/ tập bài giảng/TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN/ 

tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ
I. Những thông tin chung

1. Tên GT/TBG/TLTK/TLHD:………………………..
Mã số: .........................................
2. Chủ biên: ………………….
3. Đơn vị chủ trì:……………
4. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu số ......../QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày .......... của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

5. Thời gian họp: ngày ...  /....  /201…
II. Nội dung đã thực hiện theo kết luận của hội đồng: 

1. Những nội dung đã bổ sung hoàn thiện (liệt kê và trình bày lần lượt các vấn đề cần hoàn thiện theo ý kiến kết luận của hội đồng)

2. Những vấn đề bổ sung mới:

3. Những vấn đề chưa hoàn thiện được (nêu rõ lý do):

III. Kiến nghị của chủ biên (nếu có):
	
	Chủ biên


	Xác nhận của Ủy viên phản biện 1


	Xác nhận của Ủy viên phản biện 2



	Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng


PL4: Hướng dẫn viết đề cương biên soạn GT/TBG/TLHD/TLTK lưu hành nội bộ

ĐỀ CƯƠNG BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH (TẬP BÀI GIẢNG/TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN/TÀI LIỆU THAM KHẢO) LƯU HÀNH NỘI BỘ

“TÊN”

Chú ý: Chỉ ghi giáo trình hoặc tập bài giảng hoặc tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu tham khảo, không để như tiêu đề mẫu
1. Tổng quan về tình hình biên soạn GT/TBG/TLHD/TLTK
2. Mục tiêu của GT/TBG/TLHD/TLTK
3. Nội dung của GT/TBG/TLHD/TLTK
4. Khả năng ứng dụng của GT/TBG/TLHD/TLTK
5. Tiến độ thực hiện:

	Tháng
	Nội dung công việc
	Sản phẩm (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Nghiệm thu cấp Khoa
	
	

	
	Nghiệm thu cấp Trường
	
	


6. Phương pháp biên soạn
7. Cấu trúc GT/TBG/TLHD/TLTK
Lời nói đầu (nếu có);

Mục lục;

Chương 1:………….

1.1. …………


1.1.1…………….

Chương 2:………….

2.1. ……………….


2.1.1…………….

Phụ lục.

Danh mục Tài liệu tham khảo
8. Kết luận và kiến nghị

	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
	Nam Định, ngày        tháng        năm
NGƯỜI ĐỀ XUẤT


PL5: Hướng dẫn trình bày GT (TBG/ TLTK) lưu hành nội bộ

HÌNH THỨC, CẤU TRÚC 

GIÁO TRÌNH, TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, 

TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ

I. Giáo trình/tập bài giảng/tài liệu hướng dẫn/tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả biên soạn. Giáo trình/tập bài giảng/ tài liệu hướng dẫn/tài liệu tham khảo phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả biên soạn. Các Giáo trình/tập bài giảng/ tài liệu hướng dẫn/tài liệu tham khảo phải đóng thành quyển.

II. Hình thức của Giáo trình/tập bài giảng/tài liệu hướng dẫn/tài liệu tham khảo:


- Khổ giấy: A4 (210 x 297mm); 


- Font: Time New Roman


- Cỡ chữ: 13


- Khoảng cách giữa các dòng: Line spacing: Multiple: 1,3; Before: 0, After: 0


- Lề trái: 3cm; lề phải/trên/dưới: 2cm.


- Header: 1cm; Footer: 1 cm

III. Cấu trúc Giáo trình/tập bài giảng/tài liệu hướng dẫn/tài liệu tham khảo: 

1. Trang bìa;

2. Lời nói đầu (nếu có);

3. Mục lục;

4. Các Chương 1, 2, 3,..: Các kết quả biên soạn (đối với giáo trình, tập bài giảng, tài liệu hướng dẫn phải theo cấu trúc của chương trình môn học đã được phê duyệt);

5. Phụ lục.

6. Danh mục Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự abc);

IV. Cách đánh số trang:

· Lời nói đầu, mục lục, tài liệu tham khảo: đánh theo chữ La Mã: I, II, II…

· Nội dung các chương, phụ lục (nếu có): đánh theo dãy số tự nhiên: 1,2,3,…

 Trang bìa Giáo trình, tập bài giảng, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH


Ban biên soạn:


1. Chủ biên: ………….......................................
                        2. Thành viên: …………...................................
GIÁO TRÌNH (TẬP BÀI GIẢNG/TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN/ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO) 

<TÊN>

(Dùng đào tạo trình độ ……..)
LƯU HÀNH NỘI BỘ
NAM ĐỊNH, NĂM....
PL6: Hướng dẫn viết nhận xét phản biện
HUỚNG DẪN VIẾT BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 
BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH/ TẬP BÀI GIẢNG/ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN/ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hình thức

· Phần đầu của bản nhận xét cần nêu đầy đủ các thông tin về đề tài, mã số, họ tên  đơn vị công tác của Chủ nhiệm (Chủ biên) và các thành viên; Họ tên, học vị, học hàm, đơn vị công tác của người phản biện.

· Tiếp đó là phần nội dung nhận xét.

2. Nội dung

2.1. Nhận xét về tính cấp thiết của việc biên soạn giáo trình (tập bài giảng, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn)

2.2. Mức độ đáp ứng về mục tiêu, phương pháp biên soạn 

2.3. Mức độ đáp ứng về nội dung, cấu trúc giáo trình/ tập bài giảng/ tài liệu hướng dẫn
2.4. Giá trị khoa học (Tính kế thừa, tính cập nhật kiến thức mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển...)
2.5. Tính sư phạm
2.6. Giá trị ứng dụng (Phạm vi và mức độ ứng dụng trong nghiên cứu, giảng dạy)
2.7. Danh mục Tài liệu tham khảo

2.8. Hình thức trình bày

2.9. Tiến độ thực hiện 

3. Một số yêu cầu chung

* Người viết nhận xét

· Người phản biện phải là người có học vị, am hiểu sâu, có uy tín cao trong lĩnh vực chuyên môn của giáo trình (tập bài giảng, tài liệu tham khảo).
· Người phản biện phải có trách nhiệm cao, công tâm trong đánh giá.

* Gửi bản nhận xét:
· Bản nhận xét phải được gửi đến Thư ký hội đồng trước 04 ngày tính đến ngày họp Hội đồng.

· Thư ký hội đồng có trách nhiệm chuyển bản sao các nhận xét cho Chủ nhiệm (Chủ biên) trước 03 ngày tính đến ngày họp Hội đồng để Chủ biên nghiên cứu trả lời những vấn đề mà phản biện đặt ra.

· Những bản nhận xét không đạt yêu cầu: Chủ tịch trả lại cho phản biện và đề nghị viết lại cho đúng với quy định. /.
Mẫu nhận xét phản biện:
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH (TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, 
TÀI LIỆU THAM KHẢO) LƯU HÀNH NỘI BỘ

 (Kèm theo quyết định số:         /QĐ-ĐHSPKTNĐ  ngày       tháng       năm 20

của Hiệu trưởng Trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

1. Thông tin chung

- Tên giáo trình/tập bài giảng/tài liệu hướng dẫn/tài liệu tham khảo:

- Mã số: 

- Họ tên, học vị chủ biên: 



Đơn vị: 

- Họ tên, học vị thành viên thứ nhất:
 
Đơn vị:

- Họ tên, học vị thành viên thứ hai:
 
Đơn vị:

…………………….

- Họ tên, học vị người phản biện: 





- Đơn vị công tác:

2. Nhận xét:

2.1. Nhận xét về tính cấp thiết của việc biên soạn giáo trình (tập bài giảng, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo)

2.2. Mức độ đáp ứng về mục tiêu, phương pháp biên soạn
2.3. Mức độ đáp ứng về nội dung, cấu trúc 

2.4. Giá trị khoa học (Tính kế thừa, tính cập nhật kiến thức mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển...)
2.5. Tính sư phạm
2.6. Giá trị ứng dụng (Phạm vi và mức độ ứng dụng trong nghiên cứu, giảng dạy . .)

2.7. Danh mục Tài liệu tham khảo

2.8. Hình thức trình bày

2.9. Tiến độ thực hiện

3. Kiến nghị và Kết luận: 

Đề nghị Hội đồng đánh giá, nghiệm thu/ không nghiệm thu.

Người nhận xét   

Chú ý: Chỉ ghi giáo trình hoặc tập bài giảng hoặc tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu tham khảo, không để như tiêu đề mẫu
Phụ lục IV. DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC, HỘI NGHỊ KHOA HỌC, HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CÔNG TRÌNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày     tháng    năm 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

1. Lĩnh vực cơ khí 

	Số TT
	Tên tạp chí
	Chỉ số ISSN
	Loại
	Cơ quan

xuất bản
	Điểm công trình 

tối đa

	1 
	Các tạp chí Khoa học nước ngoài chuẩn Quốc tế SCI

Các tạp chí Khoa học nước ngoài chuẩn Quốc tế SCIE

Các tạp chí Khoa học nước ngoài chuẩn Quốc tế ISI, các tạp chí Khoa học nước ngoài cấp Quốc gia và Quốc tế viết bằng một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc và các tạp chí Khoa học nước ngoài khác do HĐCDGS ngành quyết định.
	-
	Tạp chí
	
	2

1,5

1



	2 
	Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proccedings) hội nghị có phản biện khoa học, có chỉ số xuất bản: 

- Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí, cơ khí động lực

- Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ điện tử, cơ học, vật liệu
	-
	Báo cáo
	
	1

	3 
	Khoa học & Công nghệ của các Trường Đại học Kỹ thuật
	0868-3980
	Tạp chí
	- ĐHBKHN, 

- TP HCM, 
- ĐH Đà Nẵng,  
- ĐHKTCN-ĐH Thái Nguyên,  
- ĐHBK TP.HCM, 
- ĐHSPKT TP.HCM,

- Học viện BCVT 
	1

	4 
	Khoa học và Công nghệ
	0866-708X
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH & CNVN
	1

	5 
	Vietnam Journal of Mechanics (tên cũ: Tạp chí Cơ học). 
	0866-7136
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH & CNVN
	1

	6 
	Phát triển KH & CN
	1859-0128
	Tạp chí
	ĐH Quốc gia TP HCM
	0,75

	7 
	Khoa học và Kỹ thuật (tiếng Anh: J. of Science & Tech)
	1859-0209
	Tạp chí 
	Học viện KTQS
	0,75

	8 
	Cơ khí Việt Nam
	0866-7056
	Tạp chí
	Hội cơ khí Việt Nam
	0,5

	9 
	Giao thông vận tải
	0866-7012
	Tạp chí 
	Bộ Giao thông vận tải
	0,5

	10 
	Xây dựng 
	1859-2996
	Tạp chí
	Bộ Xây dựng
	0,5

	11 
	Tin học và Điều khiển học
	1813-9663
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH & CNVN
	0,5 

	12 
	Khoa học và 

Công nghệ Nhiệt
	0868-3336
	Tạp chí
	Hội Kỹ thuật Nhiệt VN
	0,5

	13 
	Khoa học
	1859-1338
	Tạp chí
	Đại học Huế
	0,5

	14 
	Khoa học và Công nghệ
	1859-1531
	Tạp chí
	ĐH Đà Nẵng
	0,5

	15 
	Khoa học và Công nghệ
	1859-2171
	Tạp chí
	ĐH Thái Nguyên
	0,5

	16 
	Nghiên cứu KH & CN 

Quân sự
	1859-1043
	Tạp chí
	Viện KH&CN QS
	0,5

	17 
	Advances in Natural Sciences
	2043-6262 (từ 2010)
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN VN
	1


2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin

	Số TT
	Tên tạp chí
	Chỉ số ISSN
	Loại
	Cơ quan 
xuất bản
	Điểm công trình 

tối đa

	1 
	Bài báo đặc biệt xuất sắc đăng trên các tạp chí nằm trong danh sách SCI
	
	Tạp chí
	
	2

	2 
	Bài báo đặc biệt xuất sắc đăng trên các tạp chí nằm trong danh sách SCIE
	
	Tạp chí
	
	1,5

	3 
	Các tạp chí nằm trong danh sách ISI
	
	Tạp chí
	
	1

	4 
	Tin học và Điều khiển học 
	1813-9663
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN VN
	1

	5 
	Công nghệ thông tin & Truyền thông (Chuyên san “Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Thông tin và Truyền thông”)
	1859-3526
	Tạp chí
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1

	6 
	Journal on Information Technologies & Communications, (Research, Development and Application on Information & Communication Technology)
	1859-3534
	Tạp chí
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1

	7 
	Acta Mathematica Vietnamica
	0251-4184
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN VN
	1

	8 
	Vietnam Journal of Mathemathics
	0866-7179
	Tạp chí
	Hội Toán học VN
	1

	9 
	Advances in Natural Sciences
	0866-708X
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN VN
	1

	10 
	Báo cáo Khoa học tại các Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông được đăng toàn văn trong Kỷ yếu (Proceedings) Hội nghị, có phản biện khoa học:

- FAIR

- Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông

- Một số hội thảo quốc tế thường niên: ICIST, ICT, IEEE-RIVF, ACIIDS, NPC, FTRA.
	
	Kỷ yếu
	
	1

	11 
	Các tạp chí Khoa học nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng 1 trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha.
	
	Tạp chí
	
	1

	12 
	Khoa học 
	0866-8612
	Tạp chí
	Đại học Quốc gia HN
	0,5

	13 
	Phát triển Khoa học và Công nghệ
	1859-0128
	Tạp chí
	Đại học Quốc gia Tp HCM
	0,5

	14 
	Khoa học và Công nghệ
	0866-708X
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN VN
	0,5

	15 
	Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật
	0866-3980
	Tạp chí
	ĐHBKHN, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH KTCN-ĐH Thái Nguyên,  ĐHBK TP.HCM, ĐHSPKT TP.HCM, 
Học viện BCVT
	0,5

	16 
	Các tạp chí Khoa học và Công nghệ 
	
	Tạp chí
	ĐH Thái Nguyên, 
ĐH Huế, 
ĐH Đà Nẵng, 
Học viện KTQS, 
Viện KH&CN Quân sự, 
ĐH SP HN, ĐHSP TP HCM, 
ĐH Vinh 
	0,5


3. Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa

	Số TT
	Tên tạp chí
	Chỉ số ISSN
	Loại
	Cơ quan
xuất bản
	Điểm công trình 

tối đa

	1 
	Tạp chí khoa học nước ngoài, Tuyển tập các Hội nghị Khoa học quốc tế chuyên ngành
	SCI

SCIE

ISI
	Tạp chí
	
	2

1,5

1 

	2 
	VICA (Proceedings) 1994-2005
	
	Kỷ yếu
	Hội nghị Tự động hóa toàn quốc các kỳ
	1

	3 
	Khoa học và Công nghệ.

Journal of Science & Technology 
	0866-708X
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
	1 

	4 
	REV journal on Electronics and Telecommunications
	1859-378X
	Tạp chí
	Hội vô tuyến điện tử VN. Xuất bản định kỳ bằng Tiếng Anh
	1

	5 
	Proceedings of ICCE International Conference on Communications and Electronics
	ISBN 978-1-4623-2498

IEEE catalog

Number

CPP 1216B-PRT
	Kỷ yếu
	Trường ĐH Bách khoa HN và IEEE
	0,75

	6 
	Tạp chí Bưu chính viễn thông: Chuyên san KHCN.

Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

Research, Development and Application on Information & Communication Tech.
	0866-7039
	Tạp chí
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	0,75

	7 
	Nghiên cứu Khoa học Công nghệ quân sự
	1859-1043
	Tạp chí
	Viện NCKHQS Bộ Quốc phòng
	0,75

	8 
	KHCN các trường ĐHKT

Journal of Science & Tech.
	0866-3980
	Tạp chí
	Trường

ĐHBK HN
	0,75

	9 
	KHCN.

Science & Technology
	0866-8612
	Tạp chí
	ĐHQG HN
	0,75

	10 
	Phát triển KHCN.

Science & Technology Development
	1859-0128
	Tạp chí
	ĐHQG TP HCM
	0,75

	11 
	Khoa học Kỹ thuật.

Science & Technology
	1859-0209
	Tạp chí
	Học viện KTQS
	0,75

	12 
	Khoa học và công nghệ.

Science & Technology
	1859-1531
	Tạp chí
	ĐH Đà Nẵng
	0,5

	13 
	Khoa học và công nghệ nghiệt
	0868-3336
	Tạp chí
	Hội KHCN nhiệt
	0,5

	14 
	Tạp chí Khoa học công nghệ, chuyên san KHTN và CN (Xuất bản định kỳ hàng quý)
	1859-2171
	Tạp chí
	Đại học Thái Nguyên
	0,5


4. Lĩnh vực Kinh tế 

	Số TT
	Tên tạp chí
	Chỉ số ISSN
	Loại
	Cơ quan
xuất bản
	Điểm công trình 

tối đa

	1 
	Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng 1 trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Đức, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha
	
	Tạp chí
	
	1

	2 
	Tạp chí khoa học về chủ dề Kinh tế, Quản lý và Kinh doanh của các trường đại học nước ngoài
	
	Tạp chí
	
	1

	3 
	Nghiên cứu kinh tế
	0866-7489
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	1

	4 
	Kinh tế và phát triển
	1859-0012
	Tạp chí
	Trường ĐH KTQD HN
	1

	5 
	Phát triển kinh tế
	1859-1116
	Tạp chí
	Trường ĐH KT TPHCM
	1

	6 
	Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới (tên cũ: Những vấn đề Kinh tế thế giới)
	0868-2984
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	1

	7 
	Khoa học Thương mại
	1859-3666
	Tạp chí
	Trường ĐH Thương mại
	0,75

	8 
	Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế về chủ đề kinh tế - quản lý và kinh doanh được đăng toàn văn trong kỷ yếu.
	
	Tạp chí
	
	0,5

	9 
	Các tạp chí Khoa học thuộc khối khoa học kinh tế, quản lý và Kinh doanh của các trường ĐH Quốc gia HN, ĐH Quốc gia HN, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế 
	Nếu có
	Tạp chí
	
	0,5

	10 
	Khoa học và Đào tạo ngân hàng
	1859-011X
	Tạp chí
	Học viện Ngân Hàng
	0,5

	11 
	Kế toán 
	1859-1914
	Tạp chí
	Hội Kế toán Việt Nam
	0,5

	12 
	Kinh tế - Dự báo
	0866-7120
	Tạp chí
	Bộ KH & 

Đầu tư
	0,5

	13 
	Ngân hàng 
	0866-7462
	Tạp chí
	Ngân hàng 

NN VN
	0,5

	14 
	Viet Nam Socio – Economic Development
	0868-359X
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	0,5

	15 
	Nghiên cứu Đông Nam Á
	0868-2739
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	0,5

	16 
	Kiểm toán
	0868-3227
	Tạp chí
	Kiểm toán Nhà nước
	0,5

	17 
	Thương mại
	0866-7500
	Tạp chí
	Bộ Công thương
	0,5

	18 
	Tài chính
	005-56
	Tạp chí
	Bộ Tài chính 
	0,5

	19 
	Công nghiệp
	0868-3778
	Tạp chí
	Bộ Công thương
	0,5

	20 
	Thị trường tài chính tiền tệ
	1859-2805
	Tạp chí
	Hiệp hội Ngân hàng VN
	0,5

	21 
	Vietnam Banking Review
	0866-7462
	Tạp chí
	Ngân hàng NNVN
	0,5

	22 
	Vietnam Economic Review
	0868-7020
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	0,5

	23 
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kinh tế Nông nghiệp; Nông nghiệp và Công Nghiệp; Kinh tế Nông nghiệp)
	0866-7020
	Tạp chí
	Bộ NN&PTNT
	0,5

	24 
	Châu Mỹ ngày nay
	0868-3654
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	0,5

	25 
	Bảo hiểm xã hội 
	1859-2562
	Tạp chí
	Bảo hiểm XH VN
	0,5

	26 
	Lao động xã hội
	0866-7643
	Tạp chí
	Bộ LĐ TB & XH
	0,5

	27 
	Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
	1859-0519
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	0,5

	28 
	Nghiên cứu Đông Bắc Á (tên cũ: Nghiên cứu Nhật bản; Nghiên cứu Nhật bản và Đông Bắc Á)
	0868-3646
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	0,5

	29 
	Hoạt động Khoa học
	0868-7152
	Tạp chí
	Bộ KH&CN
	0,5

	30 
	Nghiên cứu Châu Âu
	0868-3581
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	0,5

	31 
	Nghiên cứu quốc tế
	1859-0608
	Tạp chí
	Học viện QHQT
	0,5

	32 
	Nghiên cứu Trung Quốc
	0868-3670
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	0,5

	33 
	Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
	0868-3808
	Tạp chí
	Trung tâm Kinh tế Châu Á – TBD 
	0,5

	34 
	Quản lý Kinh tế
	1859-039X
	Tạp chí
	Viện NC Quản lý KT Trung ương
	0,5

	35 
	Khoa học
	1859-3453
	Tạp chí
	Đại học Mở Tp.HCM 
	0,5

	36 
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ (chỉ lấy bài về kinh tế)
	1859-3712
	T/C
	Trường ĐH Công nghiệp TP HCM 
	0,5

	37 
	Kinh tế đối ngoại
	1859-4050
	T/C
	ĐH Ngoại thương
	0,5

	38 
	N/C Tài chính-Kế toán
	1859-4093
	T/C
	Học viện Tài chính
	0,5

	39 
	Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội
	1859-0764
	T/C
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	0,25

	40 
	Kinh tế và Quản lý
	1859-4565
	T/C
	Học viện Chính trị- Hành chính QG HCM
	0,25

	41 
	Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp (chỉ lấy bài về kinh tế)
	1859-3828
	T/C
	Trường ĐH Lâm nghiệp
	0,25

	42 
	Khoa học và công nghệ (chỉ lấy bài về kinh tế)
	1859-3585
	T/C
	ĐH Công nghiệp HN
	0,25


5. Lĩnh vực Tâm lý học – Giáo dục học

	Số TT
	Tên tạp chí
	Chỉ số ISSN
	Loại
	Cơ quan 
xuất bản
	Điểm công trình 

tối đa

	1
	Tâm lý học
	1859-0098
	T/C
	Viện Tâm lý học
	1

	2
	Khoa học giáo dục (Trước đây là Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, Tạp chí Phát triển giáo dục)
	0866-3662
	T/C
	Viện KHGD Việt Nam
	1

	3
	Khoa học
	0866-3719
	T/C
	ĐH SP HN
	1

	4
	Khoa học (Journal of Sciences VNU)
	0866-8612
	T/C
	ĐH Quốc gia HN
	1

	
	Các Tạp chí Khoa học quốc tế:
	
	
	
	

	5
	- Tạp chí thuộc nhóm SCI
	
	T/C
	
	2

	6
	- Tạp chí thuộc nhóm SCIE
	
	T/C
	
	1,5

	7
	- Tạp chí thuộc nhóm ISI
	
	T/C
	
	1 

	8
	Giáo dục
	0866-7476
	T/C
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	0,5

	9
	Quản lý giáo dục
	1859-2910
	T/C
	Học viện Quản lý giáo dục
	0,5

	10
	Xã hội học
	0866-7659
	T/C
	Viện KH Xã hội 
	0,5

	11
	Nghiên cứu con người
	0328-1557
	T/C
	Viện Nghiên cứu con người
	0,5

	12
	Khoa học
	1859-1388
	T/C
	Đại học Huế
	0,5

	20
	Phát triển Khoa học và Công nghệ
	1859-0128
	T/C
	Đại học QG TP.HCM
	0,5

	21
	Khoa học
	1859-3100
	T/C
	Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
	0,5

	22
	Khoa học và công nghệ
	1859-1531
	T/C
	Đại học Đà Nẵng
	0,5

	27
	Nhân lực Khoa học xã hội
	0866-756X
	T/C
	Học viện KHXH
	0,25

	29
	Khoa học dạy nghề
	2354-0583
	T/C
	Tổng cục dạy nghề
	


6. Lĩnh vực Toán học 

	Số TT
	Tên tạp chí
	Chỉ số ISSN
	Loại
	Cơ quan xuất bản
	Điểm công trình 

tối đa

	1
	Các tạp chí KH nước ngoài viết bằng 1 trong 6 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha
	
	SCI
	Quốc tế
	2

	2
	Các tạp chí KH nước ngoài viết bằng 1 trong 6 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha
	
	SCIE, ISI
	Quốc tế
	1,5

	3
	Các tạp chí KH nước ngoài viết bằng 1 trong 6 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha
	
	Không trong danh mục SCI, SICE
	Quốc tế
	1

	4
	Acta Math. Vietnam
	
	
	
	1

	5
	Vietnam J.Math
	
	
	
	1

	6
	Toán, Khoa học
	
	Ngoài các tạp chí mục 1-5
	Quốc gia
	0,75

	7
	Toán, Khoa học 
	
	Ngoài các tạp chí mục 1-6
	ĐH KHTN, 
ĐH SP Hà Nội 
ĐH SP Hà Nội 2
	0,5


7. Lĩnh vực Vật lý 

	Số TT
	Tên tạp chí
	Chỉ số ISSN
	Loại
	Cơ quan 
xuất bản
	Điểm công trình 

tối đa

	1
	Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế thuộc hệ thống ISI, SCOPUS
	
	Tạp chí
	Quốc tế
	2 

(Nếu 
IF ≥ 1,5)
1,5

(Nếu
IF < 1,5)

	2
	Các tạp chí khoa học Quốc tế khác không thuộc hệ thống ISI trong đó có tạp chí của VAST-IOP do Hội đồng Chức danh giáo sư ngành quyết định
	
	Tạp chí
	Quốc tế
	1,5

	3
	Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện quốc tế, có chỉ số ISBN và thuộc hệ thống IEEE
	
	Tuyển tập Hội nghị
	Quốc tế
	1

	4
	Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế (không thuộc mục 3) có phản biện khoa học
	
	Tuyển tập Hội nghị
	Quốc gia, 

Quốc tế
	0,5

	5
	Advances in Natural Sciences


	1859-221X
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN 

Việt Nam
	1 

	6
	Communications in Physics 
	0868-3166
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN 

Việt Nam
	1

	7
	VNU Journal of Science 
	0866-8612
	Tạp chí
	Đại học QGHN
	1

	8
	Phát triển Khoa học & Công nghệ
	1859-0128
	Tạp chí
	Đại học QG Tp.HCM
	1

	9
	Khoa học & Công nghệ
	0866 708X
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
	1

	10
	Nuclear Science and Technology
	1815408
	Tạp chí
	Hội năng lượng nguyên tử Việt Nam
	0,5

	11
	Tạp chí của các ngành khác liên quan đến Vật lý

+Acta Mathematica Vietnamica

+Vietnam Jour. Mech

+Vietnam Journal of Mathematics

+Tạp chí Hóa học
	0251-4884

0866-7036

0866-7179

0866-7144
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
	0,5

	12
	Tạp chí Khoa học
	0868-3719
	Tạp chí
	Trường ĐH SP HN 
	0,5

	13
	Tạp chí Khoa học
	1859-1388
	Tạp chí
	ĐH Huế
	0,5

	14
	Khoa học & Giáo dục
	1859-1612
	Tạp chí
	Trường ĐHSP Huế
	0,5

	15
	Khoa học
	1859-3100
	Tạp chí
	Trường ĐHSP TP.HCM
	0,5

	16
	Khoa học & Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật
	0868-3980
	Tạp chí
	ĐHBKHN, 
ĐH Đà Nẵng, 
ĐH KTCN-ĐH Thái Nguyên,  ĐHBK TP.HCM, ĐH SPKT TP.HCM,

HVCNBCVT
	0,5

	17
	Khoa học & Công nghệ 
	1859-1531
	Tạp chí
	ĐH Đà Nẵng
	0,5

	18
	Khoa học & Công nghệ
	1859-2171
	Tạp chí
	ĐH Thái Nguyên
	0,5

	19
	Khoa học & Kỹ thuật
	1859-0209
	Tạp chí
	Học viện Kỹ thuật Quân sự
	0,5

	20
	Tạp chí Nghiên cứu KH & CN Quân sự
	1859-1043
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN Quân sự
	0,5


8. Lĩnh vực Hóa học

	Số TT
	Tên tạp chí
	Chỉ số ISSN
	Loại
	Cơ quan 
xuất bản
	Điểm công trình 

tối đa

	1 
	Hóa học
	0866-7144
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN VN 
	0,75

	2 
	Hóa học và Ứng dụng
	0866-7004
	Tạp chí
	Hội Hóa học
	0,75

	3 
	Khoa học (Journal of Science) 
	0866-8612
	Tạp chí
	ĐH Quốc gia 

Hà Nội
	1

	4 
	Khoa học Công nghệ
	0866-708X
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm KH&CN 

Việt Nam
	1

	5 
	Khoa học & Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật
	0868-3980
	Tạp chí
	ĐHBKHN, 
ĐH Đà Nẵng, ĐH KTCN-ĐH Thái Nguyên,  
ĐHBK TP.HCM, ĐH SPKT TP.HCM, 
Học viện CNBCVT
	1

	6 
	Phát triển Khoa học và Công nghệ
	1859-0128
	Tạp chí
	ĐH Quốc gia 

TP. HCM
	0,75

	7 
	Khoa học
	1859-2325
	Tạp chí
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	0,5

	8 
	Khoa học
	1859-1388
	Tạp chí
	ĐH Huế
	0,5

	9 
	Khoa học và Công nghệ
	1859-2171
	Tạp chí
	ĐH Thái Nguyên
	0,5

	10 
	Khoa học và 

Công nghệ
	1895-1531
	Tạp chí
	ĐH Đà Nẵng
	0,5
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1Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG


1Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


1Điều 2. Giải thích từ ngữ


2Điều 3. Các Hội đồng khoa học, Ban chủ nhiệm, Ban biên soạn


3Điều 4. Quy trình họp hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ NCKH
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4CẤP BỘ, CẤP TỈNH
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5Điều 11. Quản lý sản phẩm khoa học


6Chương III. QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


6Điều 12. Mục đích, yêu cầu


6Điều 13. Tiêu chuẩn của Chủ nhiệm đề tài


6Điều 14. Nhiệm vụ của Chủ nhiệm đề tài


6Điều 15. Quyền hạn của chủ nhiệm đề tài


6Điều 16. Trình tự xét chọn đề tài


7Điều 17. Phê duyệt và ký hợp đồng


7Điều 18. Nghiệm thu cấp Khoa


8Điều 19. Nghiệm thu cấp Trường


8Điều 20. Nội dung nghiệm thu cấp Trường


9Chương IV. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIÊN SOẠN


9GIÁO TRÌNH, TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO,


9TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN  LƯU HÀNH NỘI BỘ


9Điều 21. Mục đích, yêu cầu


9Điều 22. Tiêu chuẩn của chủ biên


10Điều 23. Nhiệm vụ của chủ biên


10Điều 24. Quyền hạn của chủ biên


10Điều 25. Trình tự xét chọn ban biên soạn


11Điều 26. Phê duyệt và ký hợp đồng


11Điều 27. Nghiệm thu cấp Khoa


11Điều 28. Nghiệm thu cấp Trường


12Điều 29. Nội dung nghiệm thu cấp Trường


12Chương V. QUY ĐỔI GIỜ CHUẨN CÁC HOẠT ĐỘNG


12NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


12Điều 30. Nguyên tắc chung


13Điều 31. Quy đổi giờ chuẩn


14Chương VI. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN


14Điều 32. Phương thức thanh toán


18Chương VII. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


18Điều 33. Khen thưởng


18Điều 34. Xử lý vi phạm


18Chương VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


18Điều 35. Các đơn vị, cá nhân thực hiện


19Điều 36. Thời gian thực hiện


20Phụ lục I. CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ/ TỈNH


27Phụ lục II. CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG


55Phụ lục III. CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ GIÁO TRÌNH/TẬP BÀI GIẢNG/


55TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN/TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ


83Phụ lục IV. DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC, HỘI NGHỊ KHOA HỌC, HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CÔNG TRÌNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
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TÀI LIỆU THAM KHẢO) 
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Chú ý: Ghi rõ giáo trình hoặc tập bài giảng hoặc tài liệu tham khảo hoặc tài liệu hướng dẫn, không để như tiêu đề mẫu




















LƯU HÀNH NỘI BỘ
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